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        TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   TỈNH HÀ TĨNH 

       Bản án số: 49/2021/HS-ST 

  Ngày: 30-9-2021 

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Đức Quang 

  ẩ           Trịnh Thị Thiện 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Sỹ Quân - Cán bộ hưu trí 

Ông Phạm Thành - Cán bộ hưu trí 

    rần Thị Tuyết Nhung - Nghề nghiệp: Giáo viên 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Khánh Chi -  hư    Tòa án nhân dân tỉnh Hà 
 ĩnh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà 
Đinh  hị Phương  hanh - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh H   ĩnh xét xử sơ 
thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 50/2021/TLST-HS ngày 30/8/2021 
theo  u ết  ịnh  ưa vụ  n ra xét xử số: 57/2021/ ĐXXS -HS ng   15 th ng 9 năm 
2021  ối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Phạm Văn L. Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam; Sinh ngày 
18 th ng 10 năm 1973, tại huyện C, tỉnh H   ĩnh; Nơi ĐKNK   v  chổ ở: Thôn N, 
xã C, huyện C, tỉnh H   ĩnh; Quốc tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Kinh;   n gi o: 
Không;  r nh  ộ học vấn: Kh ng  i học; Nghề nghiệp: Lao  ộng tự do; Chức vụ, 
 o n thể,  ảng phái: Không; Con ông: Phạm Văn   (Đã chết); Con bà: Trần Thị T 
(Đã chết); Anh chị em ruột: Có 06  người, bị cáo là con thứ năm; Vợ: Hoàng Thị T, 
sinh năm 1975; Con: Có 02 con, con  ầu sinh năm 1998, con thứ hai sinh năm 2005 
( Là bị cáo trong vụ án). 

Tiền  n, tiền sự: Không. 

  Bị khởi tố bị can ngày 03/6/2021 và bắt tạm giam từ ngày 04/6/2021  ến nay. 
Hiện  ang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh H   ĩnh. Bị cáo có mặt tại 
phiên toà. 

2. Họ và tên: Phạm Văn N. Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam; Sinh ngày 
23 th ng 7 năm 2005 (thời  iểm thực hiện hành vi phạm tội bị cáo 15 tuổi 06 tháng 
21 ngày), tại huyện C, tỉnh H   ĩnh; Nơi ĐKNK   v  chỗ ở: Thôn N, xã C, huyện 
C, tỉnh H   ĩnh; Quốc tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Kinh;   n gi o: Không;  r nh  ộ 
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học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Không; Chức vụ,  o n thể,  ảng phái: Không; Con 
ông: Phạm Văn L ( Là bị cáo trong vụ án); Con bà: Hoàng Thị T, sinh năm 1975; 
Anh chị em ruột: Có 02 người, bị cáo là con thứ hai; Vợ, con: Chưa có.  

Tiền  n, tiền sự: Không. 

   Bị tạm giữ từ ngày 12/02/2021 và khởi tố bị can, chuyển tạm giam từ ngày 
13/02/2021 cho  ến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh H   ĩnh. Bị cáo có mặt tại 
phiên toà. 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Phạ  Vă  Na   Ông Phạm Văn K, sinh 
năm 1958;  rú tại: Thôn N, xã C, huyện C, tỉnh H   ĩnh. Có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo Phạ  Vă  N: Bà Trịnh Thị Diệu O, Trợ giúp viên 
pháp lý - Trung tâm trợ giúp ph p l  nh  nước tỉnh H   ĩnh. Có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo Phạ  Vă  L: Bà Trần Thị Ngọc T, Luật sư C ng t  
Luật TNHH Mai Sen - Đoàn luật sư H   ĩnh. Có mặt. 

2. Bị hại:  

Anh Trần Văn  , sinh năm 1972 ( ã chết) 

 Trú tại: Thôn N, xã C, huyện C, tỉnh H   ĩnh. 

Đại diện hợp pháp gia đì   bị hại Trầ  Vă   : Ông Trần Văn L, sinh năm 
1965; Trú tại: Thôn T, xã C, huyện C, tỉnh H   ĩnh. Có mặt. 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

+ Anh Âu Văn K, sinh năm 1985;  rú tại: Thôn N, xã C, huyện C, tỉnh Hà 
 ĩnh. Có mặt. 

+ Anh Nguyễn Văn A, sinh năm 1997; Trú tại: Thôn X, xã C, huyện C, tỉnh 
H   ĩnh. Vắng mặt. 

+ Anh Nguyễn Văn P, sinh năm 2005;  rú tại: Thôn N, xã C, huyện C, tỉnh 
H   ĩnh. Có mặt. 

4. Người làm chứng:  

+ Anh Phạm Văn H, sinh năm 1998;  rú tại: Thôn N, xã C, huyện C, tỉnh Hà 
 ĩnh. Có mặt. 

+ Chị Âu Thị L, sinh năm 1972;  rú tại: Thôn N, xã C, huyện C, tỉnh Hà 
 ĩnh. Có mặt. 

+     rương  hị T, sinh năm 1967;  rú tại: Thôn 4, xã C, huyện C, tỉnh Hà 
 ĩnh. Vắng mặt. 

+ Anh Lê Văn L, sinh năm 1970; Trú tại: Thôn N, xã Cẩm T, huyện C, tỉnh 
H   ĩnh. Vắng mặt. 

+ Anh Đặng Xuân T, sinh năm 1985; Trú tại: Thôn N, xã C, huyện C, tỉnh Hà 
 ĩnh. Có mặt. 

+ Anh Nguyễn Văn  , sinh năm 1965;  rú tại: Thôn N, xã C, huyện C, tỉnh 
H   ĩnh. Có mặt. 

+ Chị Hoàng Thị D, sinh năm 1973;  rú tại: Thôn N, xã C, huyện C, tỉnh Hà 
 ĩnh. Có mặt. 
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NỘI DUNG V   N: 

 heo c c t i liệu có trong hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên to , nội dung vụ 
 n  ược tóm tắt như sau:  

  Khoảng 12 giờ, ng   12 th ng 02 năm 2021 (tức ngày 01 tháng 01 năm 2021 
Âm lịch), Phạm Văn L  ến nh  anh Lê Văn L (sinh năm 1970, tại thôn N, xã C, 
huyện C, tỉnh H   ĩnh)  ể chơi  ết thì gặp anh Liễu cùng vợ là chị Âu Thị L (sinh 
năm 1970), anh  rần Văn   (sinh năm 1972), anh Âu Văn K (sinh năm 1985), anh 
Đặng Xuân T (sinh năm 1985), anh Ngu ễn Văn   (sinh năm 1965) l  những người 
trú cùng thôn và một số người khác. Tại  â , Phạm Văn L tham gia uống rượu, hát 
karaoke cùng mọi người tại phòng khách thì giữa Phạm Văn L và anh Trần Văn   
xảy ra xích mích, lời qua tiếng lại với nhau. Anh Trần Văn   dùng ta   ấm một cái 
trúng vào vùng mặt của Phạm Văn L thì mọi người can ngăn. Sau  ó, anh Ngu ễn 
Văn    ẩy Phạm Văn L ra trước sân, Phạm Văn L nói với anh T: Thằng này tôi nhịn 
chứ  h ng t i  ấm chết.   

  Do còn bực tức với anh T nên khoảng 13 giờ cùng ng  , trên  ường  i sang 
nhà chị Hoàng Thị D (sinh năm 1973, trú cùng th n)  ể chơi  ết, Phạm Văn L  ã 
gọi  iện thoại cho con trai là Phạm Văn N  ến nh  anh Lê Văn L  ể   nh nhau với 
anh T. Lúc này, Phạm Văn N  ang  iều khiển xe mô tô Sirius, biển kiểm soát 38X1-
170.12 chở bạn là Nguyễn Văn A (sinh năm 1997, trú tại: thôn X, xã C, huyện C, 
tỉnh H   ĩnh)  i chơi  ết thì nhận  ược cuộc gọi từ số máy 0989986244 của Phạm 
Văn L gọi  ến số máy 0349.661.348 của Nam. Phạm Văn L nói: Con ở  âu, về nhà 
ông L, bố có chuyện nên Phạm Văn N hỏi lại: Có chuyện g   ó bố?, Lập nói “Ông 
Thuyết cà khịa bố”. Nga  sau  ó, Phạm Văn N  iều khiển xe mô tô biển kiểm soát 
38X1-170.12 chở Nguyễn Văn A  ến nh  anh Lê Văn L,  hi  ến gần nhà anh L, 
Nam dừng xe nói A xuống xe  ứng chờ, còn N  iều khiển xe  ến trước cổng nhà 
anh Lê Văn L nhưng  h ng thấy Phạm Văn L nên Nam gọi  iện cho Phạm Văn L 
hỏi: Bố  âu rồi? Phạm Văn L trả lời “Bố đa g ở nhà D, đợi tý”,  ồng thời, L  i ra 
gặp N. Lúc này, Phạm Văn N nói “Gọi hắ  ra đây” (  l  nói Phạm Văn L gọi anh 
Trần Văn   ra). Phạm Văn L  i trước, Nam  i theo sau v o sân nh  anh Lê Văn L. 
Cùng lúc này, anh Trần Văn    i trong nh  anh L ra  ến sân thì gặp Phạm Văn L và 
Phạm Văn N, anh Thuyết nói: Hai bố con m   thích g ?  hích   nh  ? Nga  lúc  ó, 
Phạm Văn L lao v o  ấm một cái trúng vào cằm trái làm anh T ngã xuống sân. Sau 
 ó, anh    ứng dậy thì Phạm Văn L dùng chân    v o ngực làm anh T tiếp tục ngã 
xuống sân. Anh T tiếp tục  ứng lên v  lao v o   nh nhau với Phạm Văn L, cả hai 
giằng co,  ấm,    nhau. Lúc n  , Phạm Văn N rút dao từ trong túi quần bên phải 
(loại dao gọt trái cây, dài 21cm, lưỡi bằng kim loại, mép sắc, mũi nhọn, dài 11,5cm, 
cán dao bằng nhựa, dài 9,5cm), cầm dao bằng tay phải, hướng mũi dao về phía trước. 
Anh Đặng Xuân T nhìn thấy Phạm Văn N cầm dao nên chạy từ phòng  h ch ra  ể 
can ngăn th  bị trượt chân ngã, Phạm Văn N liền nhả  qua người anh T, chạy về phía 
sau lưng anh  rần Văn   cầm dao  âm liên tiếp v o vùng lưng của anh T nhưng chỉ 
trúng 01 phát ở vùng lưng bên tr i. Anh Âu Văn K từ phòng  h ch  i ra nh n ra thấy 
Phạm Văn N cầm dao  âm anh   nên cũng chạ   ến  ể can ngăn. Anh K cầm míc 
cờ r   uổi Phạm Văn N ra khu vực trước cổng v  nói: Ai cho m     nh nhau ở nhà 
anh tao. Khi bị anh Âu Văn K  uổi, Phạm Văn N liền dùng dao  âm một phát theo 
phương ngang trúng v o ta  tr i của anh K làm anh K bị thương, chảy nhiều máu. 
Do nhiều người  ến can ngăn nên Phạm Văn N  út dao v o vỏ. Phạm Văn L và anh 
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Trần Văn   giằng co với nhau một lúc thì anh T ngã gục xuống sân. Lúc này, Phạm 
Văn L chạ   ến lấy con dao trong tay Phạm Văn N, sau  ó Nam  iều khiển xe mô tô 
biển kiểm soát 38X1-170.12  i  ến nhà anh Nguyễn Văn P(sinh năm 2005, trú cùng 
thôn) lấy một con dao (loại dao mác) dài 98,5 cm, rồi cùng với P và anh trai là Phạm 
Văn H (sinh năm 1998) qua  trở lại nh  anh Lê Văn L. Thấy Phạm Văn N cầm dao, 
Phạm Văn L lấy con dao mác trên và nói Phạm Văn N về nhà.  

   Ngay sau khi sự việc xảy ra, mọi người  ưa anh  rần Văn    i cấp cứu tại 
Bệnh viện  a  hoa tỉnh H   ĩnh,  ến 15 giờ 15 phút cùng ngày anh Trần Văn   bị tử 
vong do mất máu cấp; anh Âu Văn K  i  iều trị tại Bệnh viện  rung ương Huế từ 
ng   12/02/2021  ến ngày 19/02/2021 thì ra viện, gây tổn thương cơ thể tại thời 
 iểm gi m  ịnh là 19%. 

* Biên bản khám nghiệm hiệ  trường vào hồi 16 giờ ngày 12/02/2021 phản 
ánh: Hiện trường xảy ra vụ việc là tại nh   ng Lê Văn L thuộc thôn N, xã C, huyện 
C, tỉnh H   ĩnh. Phía trước nh  gi p  ường liên thôn, phía sau giáp nhà  ng  rương 
Quang T, bên trái giáp nhà ông Âu Văn H, bên phải giáp nhà ông Trần Văn P. 

Tại mặt bàn ở phòng khách có nhiều vật dụng, thức ăn,  ồ uống  ể lộn xộn; 
tại cửa n ch phía Đ ng ra v o phòng  h ch có 01 loa  éo m u  en.  ại góc sân phía 
Đ ng Nam c ch mép sân phía Nam 1,86m, c ch mép sân phía Đ ng 2,1m ph t hiện 
một số vết màu nâu (nghi máu) dạng nhỏ giọt, liền kề phát hiện 01 áo phông có cổ 
m u xanh  en có sọc kẻ ngang bám dính nhiều bụi bẩn và chất m u  ỏ thẩm. Tại 
góc sân phía Đ ng  ắc, có một số dấu vết màu nâu (nghi máu) dạng nhỏ giọt trên 
diện 85cm x 62cm. Tại góc sân phía Tây Bắc, có một số dấu vết màu nâu (nghi máu) 
dạng quệt trên diện 1,18m x 0,74m. Từ khu vực sân ra  ến cổng chính phát hiện 
nhiều dấu vết màu nâu (nghi máu) dạng nhỏ giọt. Tại mặt  ường nhựa liên thôn phía 
trước cổng nhà phát hiện một số dấu vết màu nâu (nghi máu) dạng nhỏ giọt, rải rác 
trên diện 14,4m x 1,2m.  

* Biên bản khám nghiệm tử thi vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/02/2021 phản 
ánh về các dấu vết, tổ  t ươ g trê  cơ t ể anh Trầ  Vă    gồm: Tại  u i l ng m   
trái có vết xước da dài 1cm; Niêm mạc mắt bên trái có xuất huyết nhẹ; Môi trên bị 
bầm dập, tụ máu nhẹ; Vùng lưng bên tr i, c ch  ường giữa lưng 7cm, dưới bờ vai 
trái 26cm có vết thương h nh bầu dục, kích thước 1,5cm x 0,3cm hướng từ dưới lên 
trên, từ sau ra trước, bờ mép gọn. Kết quả mổ tử thi (giải phẫu vùng ngực, bụng) 
thấy: Vết thương vùng lưng bên tr i xu ên qua  hoang liên sườn 7, 8 làm thủng 
 ộng mạch chủ bụng và nhu mô phổi trái; trong lồng ngực chứa nhiều máu cục, máu 
loãng.  

* Bản kết luậ  gi   định pháp y tử thi số 50 ngày 13/02/2021 của Phòng Kỹ 
thuật hình sự Công an tỉ   Hà  ĩ   x c định: Vết thương vùng lưng bên tr i l m 
thủng  ộng mạch chủ bụng và nhu mô phổi trái, trong lồng ngực chứa nhiều máu 
cục, máu loãng. Kết luận nguyên nhân chết của anh Trần Văn   là mất máu cấp.  

* Bản kết luậ  gi   định pháp y về t ươ g tíc  số 24 ngày 22/3/2021 của 
 ru g tâ       y và gi   định y khoa Sở Y tế tỉ   Hà  ĩ   x c định: Vết thương 
cẳng ta  tr i: Đứt  ộng mạch trụ  ã nối;  ứt thần kinh trụ  ã  hâu nối;  ứt gân gấp 
cổ tay tay trụ, gân gấp nông ngón 4, 5 nối phục hồi. Sẹo 1/3 giữa mặt trước cẳng tay 
tr i  ích thước 4,5cm x 0,3cm; sẹo 1/3 giữa mặt trước trong cẳng ta  tr i  ích thước 
10cm x 0,3cm. Kết luận: Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể tại thời  iểm gi m  ịnh 
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 ối với anh Âu Văn K là 19% (Mười chín phầ  tră ).  hương tích do vật sắc, nhọn 
t c  ộng trực tiếp gây nên.  

* Bản kết luậ  gi   định dấu vết sinh vật (máu) số 06 ngày 07/3/2021 và số 
09 ngày 31/3/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉ   Hà  ĩ   x c định: Các 
dấu vết m u nâu dính trên lưỡi con dao (phía mũi nhọn con dao), chiếc áo và các vết 
m u nâu l  m u người thuộc nhóm máu O trong hệ nhóm máu ABO; Các dấu vết 
m u nâu dính trên lưỡi con dao (phần gần cán dao), chiếc áo và dấu vết màu nâu là 
m u người thuộc nhóm máu AB trong hệ nhóm máu ABO, cùng nhóm máu với mẫu 
máu nạn nhân Trần Văn  , sinh năm 1972, trú tại thôn N, xã C, huyện C, tỉnh Hà 
 ĩnh; C c dấu vết màu nâu dính trên lưỡi con dao (phía mũi nhọn con dao), chiếc áo 
và các dấu vết m u nâu l  m u người thuộc nhóm máu O trong hệ nhóm máu ABO, 
cùng nhóm máu với mẫu máu của bị hại Âu Văn K, sinh năm 1985, trú tại thôn N, 
xã C, huyện C, tỉnh H   ĩnh.  

  * Vật chứng, đồ vật, tài sản đã thu giữ:  u  tr nh  iều tra, Cơ quan  iều tra 
 ã thu giữ 02 (hai) con dao (01 con dao d i 21cm, lưỡi bằng kim loại, mép sắc, mũi 
nhọn, dài 11,5cm, phần rộng nhất của lưỡi dao 1,8cm, cán dao bằng nhựa, m u  en, 
dài 9,5cm, vỏ dao bằng nhựa, màu vàng; 01 con dao, kiểu dao m c, d i 98,5cm lưỡi 
bằng kim loại, mép sắc, mũi nhọn, dài 25cm, cán dao làm bằng ống tuýp kim loại, dài 
73,5cm,  ường kính 02cm); 02 (hai) chiếc  iện thoại di  ộng (01 chiếc nhãn hiệu 
BIRD, gắn sim số 0349.661.348; 01(một) chiếc nhãn hiệu Nokia 105, gắn sim số 
0989.986.244); 03 (ba) chiếc áo (01 chiếc  o ph ng m u xanh  en, có sọc kẻ ngang; 
01chiếc  o da, m u  en, phía sau lưng  o có 04 vết thủng; 01 chiếc áo phông màu 
trắng); 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Sirius, biển kiểm soát 38X1-17012 ( ăng 
ký xe mang tên Phạm Văn L). 

Các vật chứng,  ồ vật, tài sản trên  ã chuyển  ến kho vật chứng Cục thi hành 
án dân sự tỉnh H   ĩnh  ể xử lý theo pháp luật.  

Với hành vi trên, tại bản cáo trạng số 59/CT – VKS-P2, ngày 26 th ng 8 năm 
2021 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh H   ĩnh  ã tru  tố Phạm Văn L, Phạm Văn N về 
tội “Giết người” theo  iểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh H   ĩnh sau  hi phân tích, 
  nh gi  c c t nh tiết của vụ  n  ã  ề nghị Hội  ồng xét xử:  

Về hình phạt:  

Áp dụng  iểm n  hoản 1 Điều 123; khoản 2 Điều 51,  iểm o khoản 1 Điều 52, 
Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt Phạm Văn L từ 13  ến 14 năm tù về tội 
“Giết người”. Thời hạn tù tính từ ngày 04/06/2021.  

Áp dụng  iểm n khoản 1 Điều 123, khoản 1 Điều 91; khoản 2 Điều 101;  iểm 
s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ xuật hình sự: Xử phạt Phạm Văn 
N từ 09  ến 10 năm tù về tội “Giết người”. Thời hạn tù tính từ ngày 12/02/2021.  

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584, 585, 586, 
587, 590 và Điều 591 Bộ luật Dân sự:  

Buộc bị cáo Phạm Văn L và Phạm Văn N bồi thường tổn thất về tinh thần cho 
gia   nh người bị hại (gồm vợ và 03 con bị hại) số tiền bằng 80 th ng lương cơ bản 
l  119.200.000  ồng (một trăm mười chín triệu hai trăm ng n  ồng). 
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Buộc bị cáo Phạm Văn L và Phạm Văn N phải cấp dưỡng nuôi các con của bị 
hại là cháu Trần Thị Phương V, sinh ngày 20/8/2006, Trần Long N, sinh ngày 
6/10/2009 và cháu Trần Minh H, sinh ngày 20/9/2011: Mỗi tháng mỗi cháu 
1.000.000 ồng (một triệu  ồng) kể từ tháng 02/2021 cho  ến khi các cháu tròn 18 
tuổi hoặc có sự tha   ổi khác. 

Buộc bị cáo Phạm Văn L và Phạm Văn N bồi thường cho anh Âu Văn K số 
tiền mất thu nhập bằng 02 th ng lương x 10.000.000 ồng/ 01 tháng = 
20.000.000 ồng (hai mươi triệu  ồng) và tiền tổn hại sức khoẻ l  10.000.000 ồng 
(mười triệu  ồng). 

Về vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 
tụng hình sự: 

- Tịch thu tiêu huỷ: 01 con dao d i 21cm, lưỡi bằng kim loại, mép sắc, mũi nhọn, 
dài 11,5cm, phần rộng nhất của lưỡi dao 1,8cm, cán dao bằng nhựa, m u  en, d i 
9,5cm, vỏ dao bằng nhựa, màu vàng; 01 con dao, kiểu dao m c, d i 98,5cm lưỡi bằng 
kim loại, mép sắc, mũi nhọn, dài 25cm, cán dao làm bằng ống tuýp kim loại, dài 
73,5cm,  ường kính 02cm); 03 (ba) chiếc áo (01 chiếc  o ph ng m u xanh  en, có 
sọc kẻ ngang; 01chiếc  o da, m u  en, phía sau lưng  o có 04 vết thủng; 01 chiếc áo 
phông màu trắng); 

- Tịch thu sung ngân s ch Nh  nước: 02 (hai) chiếc  iện thoại di  ộng (01 chiếc 
nhãn hiệu BIRD, gắn sim số 0349.661.348; 01(một) chiếc nhãn hiệu Nokia 105, gắn 
sim số 0989.986.244; 

- Tiếp tục tạm giữ  ể  ảm bảo công tác thi hành án: 01 (một) chiếc xe mô tô 
nhãn hiệu Sirius, biển kiểm soát 38X1-17012 ( ăng    xe mang tên Phạm Văn L). 

Ngườ bào chữa cho bị cáo Phạm Văn N không có ý kiến tranh luận về tội 
danh,  iều luật mà Viện kiểm sát truy tố. Đề nghị Hội  ồng xét xử xem xét các tình 
tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự  ể giảm hình phạt cho bị cáo. 

Người bào chữa cho bị cáo Phạm Văn L  ề nghị Hội  ồng xét xử xem xét 
chuyển tội danh cho bị cáo Phạm Văn L sang tội “Cố   gâ  thương tích” và giảm 
nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Bị cáo Phạm Văn L và Phạm Văn N  ều  ề nghị Hội  ồng xét xử xem xét 
giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện gia   nh người bị hại  ề nghị Hội  ồng xét xử căn cứ qu   ịnh pháp 
luật xử phạt các bị cáo mức án nghiêm.  

 
NH N Đ NH  ỦA T À  N 

 rên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ  n  ã 
 ược thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội  ồng xét xử nhận  ịnh như sau: 

[1] Về hành vi, quyết  ịnh tố tụng của Cơ quan  iều tra C ng an tỉnh H   ĩnh, 
Điều tra viên, Viện kiểm s t nhân dân tỉnh H   ĩnh, Kiểm sát viên trong quá trình 
 iều tra, truy tố  ã thực hiện  úng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo qu   ịnh của 
Bộ luật Tố tụng hình sự.  u  tr nh  iều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người 
tham gia tố tụng không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết  ịnh của Cơ quan 
tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do  ó, c c h nh vi, qu ết  ịnh tố tụng 
của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng  ã thực hiện  ều hợp pháp.  
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[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Phạm Văn N  ã  hai nhận toàn bộ hành vi 
phạm tội của mình. Bị cáo Phạm Văn L cho rằng mục  ích gọi Nam  ến l   ể  ưa bị 
cáo L về mà không phải  ể   nh anh T. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của bị cáo 
Lập trong qu  tr nh  iều tra, lời khai của bị cáo N và lời khai những người làm 
chứng trong qu  tr nh  iều tra và tại phiên to  có  ủ cơ sở  ể khẳng  ịnh mục  ích 
bị cáo L gọi N  ến nhà anh L l   ể   nh anh  . Vì vậy, Hội  ồng xét xử có  ủ cơ sở 
 ể khẳng  ịnh: Khoảng 13 giờ ngày 12/02/2021, do xảy ra xích mích, mâu thuẫn với 
anh Trần Văn   (sinh năm 1972, trú tại thôn N, xã C, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 
 ĩnh) tại nh  anh Lê Văn L(ở thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, 
tỉnh H   ĩnh) nên Phạm Văn L bức xúc và gọi  iện thoại cho con là Phạm Văn N 
 ến   nh nhau với anh T. Trong khi Phạm Văn L  ang giằng co,   nh nhau với anh 
Trần Văn  hu ết, Phạm Văn Nam dùng dao sắc, nhọn  âm trúng 01 ph t v o vùng 
lưng bên tr i của anh Trần Văn T, khi anh Âu Văn K v o can ngăn Phạm Văn N 
dùng dao  âm 01 ph t trúng v o ta  tr i của anh K. Sau  ó, mọi người can ngăn nên 
Phạm Văn Nam v  Phạm Văn L  i về. Anh Trần Văn    ược  ưa  i cấp cứu tại 
Bệnh viện  a  hoa tỉnh H   ĩnh và bị tử vong vào lúc khoảng 15 giờ 15 phút cùng 
ngày, do mất máu cấp; còn anh Âu Văn K  ược  ưa  i  iều trị tại Bệnh viện Trung 
ương Huế từ ngày 12/02/2021  ến ngày 19/02/2021 thì ra viện, bị tổn thương cơ thể 
do thương tích gâ  nên l  19%. 

Trong vụ án này, Phạm Văn L l  người khởi xướng, trực tiếp gọi Phạm Văn N 
 ến  ể   nh anh   v  l  người trực tiếp tham gia   nh anh  rần Văn  ; Phạm Văn N 
l  người trực tiếp dùng dao  âm l m anh  rần Văn   tử vong. H nh vi của Phạm 
Văn L và Phạm Văn N  ã  ủ  ếu tố cấu th nh tội   iết  gười  với t nh tiết  ịnh 
khung  Có tí   c ất cô  đồ  theo qu   ịnh tại  iểm n  hoản 1 Điều 123  ộ luật 
h nh sự. Do  ó, C o trạng số 59/CT – VKS-P2, ngày 26 th ng 8 năm 2021 của Viện 
kiểm sát nhân dân tỉnh H   ĩnh truy tố Phạm Văn Lập và Phạm Văn N về tội danh 
v  c c  iều,  hoản nêu trên của  ộ luật h nh sự l   úng người,  úng tội,  h ng oan 
sai. 

H nh vi phạm tội của Phạm Văn L và Phạm Văn N l   ặc biệt nghiêm trọng 
với lỗi cố ý trực tiếp. Các bị cáo  ã tước bỏ quyền sống của người bị hại, gây nên sự 
 au  ớn, mất m t cho gia   nh bị hại cũng như sự bất bình, hoang mang trong cộng 
 ồng xã hội. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhưng do sự hung hăng, hiếu thắng nên 
Phạm Văn L và Phạm Văn N  ã h nh  ộng thiếu su  nghĩ dẫn  ến cái chết của bị 
hại. Điều này thể hiện sự côn  ồ, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của 
con người. Bị cáo Phạm Văn L phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 
“Xúi dục người dưới 18 tuổi phạm tội” qu   ịnh tại  iểm o khoản 1 Điều 52 Bộ luật 
hình sự. Tại phiên toà, bị cáo Phạm Văn L chưa th nh  hẩn khai báo về hành vi 
phạm tội của mình. Vì vậy, cần phải xử phạt các bị cáo mức án nghiêm, cách ly bị 
cáo ra khỏi xã hội một thời gian d i  ể cải tạo giáo dục các bị cáo trở th nh người 
lương thiện. 

 [3] Tuy nhiên, cần xem xét  ể giảm một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo 
vì trong qu  tr nh  iều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo Phạm Văn N thành khẩn 
khai báo; qu  tr nh  iều tra, gia   nh các bị c o  ã bồi thường một phần thiệt hại cho 
gia   nh bị hại v  anh Âu Văn K, nên bị cáo Phạm Văn N  ược áp dụng tình tiết 
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy  ịnh tại  iểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 
hình sự; bị cáo Phạm Văn L  ược áp dụng tình tiết giảm nhẹ qu   ịnh tại khoản 2 
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Điều 51 Bộ luật hình sự. Riêng  ối với Phạm Văn N thực hiện hành vi phạm tội khi 
chưa  ủ 16 tuổi nên  ược áp dụng những qu   ịnh  ối với người dưới 18 tuổi phạm 
tội tại chương XII  ộ luật hình sự. 

 [4] Từ những căn cứ nêu trên, xét thấ  quan  iểm của vị  ại diện Viện kiểm 
sát giữ quyền công tố tại phiên tòa  ề nghị mức h nh phạt  ối với các bị c o là phù 
hợp, nên cần  ược chấp nhận.  

 [5] Về nội dung khác liên quan trong vụ án:  

 [5.1] Đối với Phạm Văn N, sau khi thực hiện hành vi dùng dao  âm anh  rần 
Văn  , anh Âu Văn K v o can ngăn v   uổi N ra ngõ nh  anh Lê Văn L thì N dùng 
dao  âm một phát trúng vào tay trái anh K gây tổn thương cơ thể tại thời  iểm giám 
 ịnh là 19%. Đâ  l  h nh vi “Cố   gâ  thương tích” theo quy  ịnh tại  iểm    hoản 
2 Điều 134 Bộ luật Hình sự, nhưng thời  iểm thực hiện hành vi trên Phạm Văn N 
chưa  ủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự  ối với hành vi này.  

[5.2] Trong vụ án này, Nguyễn Văn A l  người  i cùng Phạm Văn N  ến  ịa 
 iểm gây án và Nguyễn Văn P l  người  iều khiển xe mô tô chở Phạm Văn N cầm 
theo hung  hí (con dao m c)  ược lấy từ gia   nh Phi quay lại  ịa  iểm gây án (sau 
khi N gây án). Tuy nhiên, Nguyễn Văn A và Nguyễn Văn P không có hành vi giúp 
sức cho Phạm Văn N gây án nên hành vi không cấu thành tội phạm.  

[6] Căn cứ Điều 109, 113, 119 và 329 của Bộ luật tố tụng hình sự tiếp tục tạm 
giam bị cáo Phạm Văn L và Phạm Văn N  ể  ảm bảo cho công tác thi hành án. 

 [7] Về phần dân sự: Tại phiên to  người  ại diện cho gia   nh bị hại Trần Văn 
T là ông Trần Văn L yêu cầu các bị cáo bồi thường tổng số tiền 557.450.000.000 
 ồng (gồm tiền mai táng phí, tổn thất về mặt tinh thần và cấp dưỡng nuôi con), các 
bị cáo  ã bồi thường 57.450.000  ồng, còn 500.000.000  ồng yêu cầu các bị cáo 
tiếp tục bồi thường;  ối với khoản tiền cấp dưỡng nuôi các con của bị hại ông L có 
quan  iểm nếu không buộc bị cáo bồi thường  ược một lần th   ề nghị Hội  ồng xét 
xử căn cứ qu   ịnh của pháp luật  ể giải quyết. 

Người có quyền lợi liên quan là anh Âu Văn K yêu cầu Phạm Văn N bồi 
thường 160.000.000  ồng (một trăm s u mươi triệu  ồng) gồm: Chi phí quá trình 
 iều trị tại bệnh viện 30.000.000 ồng, tiền mất thu nhập 04 tháng (mỗi tháng 
20.000.000 ồng) là 80.000.000 ồng, tiền tổn thất tinh thần 50.000.000 ồng. Hiện 
na  gia   nh bị c o  ã bồi thường 30.000.000  ồng tiền chi phí  iều trị tại Bệnh 
viện, còn 130.000.000  ồng (một trăm ba mươi triệu  ồng) anh Âu Văn K yêu cầu 
Phạm Văn N tiếp tục bồi thường.  

Căn cứ Điều 584, 585, 586, 587, 590 và Điều 591 Bộ luật Dân sự năm 2015;  
Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐ P về Hướng dẫn áp dụng một số qu   ịnh của Bộ luật 
Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp  ồng, Hội  ồng xét xử xét thấy, 
cần chấp nhận và không chấp nhận các khoản như sau: 

 [7.1] Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại của gia   nh bị hại Trần Văn  : 

- Về khoản tiền mai táng phí: Tại phiên toà  ại diện gia   nh bị hại, các bị cáo 
Phạm Văn L, Phạm Văn N v  người  ại diện của bị cáo Nam thống nhất bồi thường 
toàn bộ mai t ng phí cho người bị hại với số tiền 57.450.000.000  ồng, khoản tiền 
n   gia   nh c c bị cáo  ã bồi thường  ầ   ủ cho gia   nh bị hại.  
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- Đối với khoản bồi thường về tổn thất tinh thần của vợ, các con bị hại: Theo 
quy  ịnh tại Điều 591 Bộ luật dân sự th  mức tối  a không qu  100 lần mức lương 
cơ sở do Nh  nước quy  ịnh. Xét tính chất, h nh vi của các bị c o trong vụ  n và tổn 
thất về tinh thần của vợ, các con sau cái chết của bị hại, cần buộc các bị c o phải bồi 
thường cho gia   nh bị hại tiền tổn thất tinh thần ở mức 90 lần mức lương cơ sở theo 
quy  ịnh của Nhà nước, cụ thể: 90 tháng  x  1.4900.000 ồng/ 01 tháng  = 
134.100.000  ồng (một trăm ba tư triệu một trăm ng n  ồng). Xét về lỗi trong vụ án 
cần buộc bị cáo Phạm Văn L và Phạm Văn N phải chịu trách nhiệm với kỷ phần mỗi 
bị cáo 50% (1/2) số tiền phải bồi thường (mỗi bị cáo bồi thường 67.050.000 ồng). 

- Đối với khoản tiền yêu cầu cấp dưỡng nuôi các con của bị hại: Tại phiên toà 
các bên không thống nhất  ược khoản tiền  bồi thường một lần theo yêu cầu của gia 
  nh bị hại, nên Hội  ồng xét xử căn cứ qu   ịnh của pháp luật  ể buộc các bị cáo 
có nghĩa vụ cầu cấp dưỡng nuôi các con của bị hại Trần Văn   theo hàng tháng, 
gồm các cháu: Trần Thị Phương V, sinh ngày 20/8/2006, Trần Long N sinh ngày 
6/10/2009 và cháu Trần Minh H, sinh ngày 20/9/2011 với mức cấp dưỡng: Mỗi 
tháng mỗi cháu 1.000.000 ồng kể từ tháng 02/2021 cho  ến khi các cháu tròn 18 
tuổi hoặc có sự tha   ổi khác. Số tiền này bị cáo Phạm Văn L và Phạm Văm N phải 
chịu trách nhiệm với kỷ phần mỗi bị cáo 50% (1/2) số tiền phải cấp dưỡng (mỗi bị 
cáo phải cấp dưỡng cho mỗi ch u 500.000 ồng/ 1 tháng). 

[7.2] Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại của anh Âu Văn K với bị cáo Phạm 
Văn N: 

- Về khoản tiền chi phí trong quá trình  iều trị tại Bệnh viện: Tại phiên toà anh 
Âu Văn K cùng bị cáo Phạm Văn N v  người  ại diện cho bị cáo N thống nhất bồi 
thường 30.000.000 ồng. Khoản tiền n   gia   nh bị c o  ã bồi thường  ầ   ủ cho 
anh Kỳ. 

- Đối với yêu cầu của anh K về khoản tiền mất thu nhập trong thời gian 04 
tháng  x 20.00.000 ồng/th ng = 80.000.000 ồng. Hội  ồng xét xử xét thấ  thương 
tích của anh K là 19%, tính thời gian phù hợp  ể anh K chữa trị lành vết thương 
 h ng tham gia lao  ộng là 02 tháng. Hiện nay anh K làm nghề lái máy múc, theo 
xác nhận của UBND xã C (tại biên bản làm việc ngày 02/07/2021- BL167) thì mức 
thu nhập của anh K khoảng 10.000.000 ồng/01 th ng. Như vậy, tiền mất thu nhập 
do  h ng lao  ộng  ược của anh K l : 02 th ng x 10.000.000 ồng / 01 tháng = 
20.000.000 ồng (hai mươi triệu  ồng). 

- Đối với khoản tiền tổn thất về tinh thần: Buộc bị cáo N bồi thường 
10.000.000 ồng tổn thất tinh thần cho anh Kỳ. 

Như vậy, tổng số tiền bị cáo Phạm Văn N phải bồi thường cho anh Âu Văn K là 
60.000.000 ồng s u mươi triệu  ồng,  ã bồi thường 30.000.000 ồng 9ba mươi triệu 
 ồng), nay buộc bị cáo N phải tiếp tục bồi thường 30.000.000 ồng (ba mươi triệu 
 ồng). 

Đối với các khoản tiền Phạm Văn N có nghĩa vụ phải bồi thường, nếu bị cáo 
Phạm Văn N  h ng  ủ tài sản  ể bồi thường thì cha, mẹ bị cáo là Phạm Văn L và bà 
Hoàng Thị T phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của m nh cho gia   nh bị 
hại Trần Văn   v  anh Âu Văn K theo qu   ịnh tại Điều 586 Bộ luật dân sự. 
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[8] Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng 
hình sự xử l  như sau: 

- Đối với: 01 con dao d i 21cm, lưỡi bằng kim loại, mép sắc, mũi nhọn, dài 
11,5cm, phần rộng nhất của lưỡi dao 1,8cm, cán dao bằng nhựa, m u  en, d i 9,5cm, 
vỏ dao bằng nhựa, màu vàng; 01 con dao, kiểu dao m c, d i 98,5cm lưỡi bằng kim 
loại, mép sắc, mũi nhọn, dài 25cm, cán dao làm bằng ống tuýp kim loại, dài 73,5cm, 
 ường kính 02cm); 03 (ba) chiếc áo (01 chiếc  o ph ng m u xanh  en, có sọc kẻ 
ngang; 01chiếc  o da, m u  en, phía sau lưng  o có 04 vết thủng; 01 chiếc áo phông 
màu trắng). Xét  â  l  c ng cụ phạm tội và các vật chứng liên quan  ến vụ án nay 
không còn giá trị sử dụng, nên cần tịch thu tiêu huỷ; 

- Đối với: 02 (hai) chiếc  iện thoại di  ộng (01 chiếc nhãn hiệu BIRD, gắn sim 
số 0349.661.348; 01(một) chiếc nhãn hiệu Nokia 105, gắn sim số 0989.986.244. Xét 
 ây là 02 chiếc  iện thoại Phạm Văn L và Phạm Văn N sử dụng liện lạc với nhau  ể 
hẹn  ến   nh anh  rần Văn  , là công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng trong quá 
trình phạm tội,  ang còn gi  trị sử dụng, cần tịch thu sung Ngân sách Nh  nước. 

- Đối với: 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Sirius, biển kiểm soát 38X1-17012 
( ăng    xe mang tên Phạm Văn L). Đâ  l  t i sản của bị cáo Phạm Văn L, cần tiếp 
tục tạm giữ  ể  ảm bảo công tác thi hành án. 

[9] Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự;  iểm   
khoản 1 Điều 12,  iểm a, c, g khoản 1 Điều 23, Điều 26, Điều 27 Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ng   30/12/2016 của  ỷ ban thường vụ  uốc hội qu   ịnh 
về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo 
Phạm Văn L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm (bao gồm án 
phí về phần dân sự bồi thường và án phí cấp dưỡng nuôi con của bị hại); bị cáo 
Phạm Văn N là trẻ em nên  ược miễn án phí. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH: 

Căn cứ Điều 123 Bộ luật hình sự: 

1. Tuyên bố bị cáo Phạm Văn L và Phạm Văn N phạm tội: "Giết  gười". 

- Áp dụng  iểm n  hoản 1 Điều 123, khoản 2 Điều 51,  iểm o khoản 1 Điều 
52, Điều 17 và Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Phạm Văn L 14 (mười 
bốn) năm tù, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo tạm giam 
(ngày 04/06/2021).  

- Áp dụng  iểm n  hoản 1 Điều 123, khoản 1 Điều 91, khoản 2 Điều 101, 
 iểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 17 và Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị 
cáo Phạm Văn N 09 (chín) năm tù, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 
tạm giữ, tạm giam bị cáo (ngày 12/02/2021). 

2. Về dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; các Điều 584, 585, 586, 587, 
590 và Điều 591 Bộ luật dân sự:   

- Buộc bị cáo Phạm Văn L và Phạm Văn N phải bồi thường cho gia   nh  bị 
hại Trần Văn  hu ết (do ông Trần Văn L  ại diện) khoản tiền Mai táng phí và tổn 
thất tinh thần với số tiền 191.550.000đồng (một trăm chín mốt triệu, năm trăm năm 
mươi ng n  ồng). Trong  ó gia   nh c c bị cáo  ã bồi thường trước 57.450.000 ồng 
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(năm bảy triệu bốn trăm năm mươi ng n  ồng) tiền mai táng phí. Các bị cáo phải 
tiếp tục bồi thường số tiền 134.100.000đồng (một trăm ba tư triệu một trăm ng n 
 ồng) tiền tổn thất tinh thần cho vợ và các con bị hại, với kỷ phần mỗi bị cáo phải 
chịu 50% (1/2) mức bồi thường là 67.050.000đồng (sáu bảy triệu  h ng trăm năm 
mươi ng n  ồng).  

- Buộc bị cáo Phạm Văn L và Phạm Văn N phải cấp dưỡng nuôi con của bị 
hại Trần Văn  , gồm các cháu: Trần Thị Phương V, sinh ngày 20/8/2006; Trần Long 
N, sinh ngày 06/10/2009 và cháu Trần Minh H, sinh ngày 20/9/2011 với số tiền cấp 
dưỡng mỗi tháng mỗi cháu 1.000.000 ồng (một triệu  ồng) kể từ tháng 02/2021 cho 
 ến khi các cháu (mỗi cháu) tròn 18 tuổi hoặc có sự tha   ổi khác.  rong  ó kỷ 
phần mỗi bị cáo phải bồi thường là 50% (1/2), bị cáo Phạm Văn L phải bồi thường 
500.000 ồng mỗi cháu trên một tháng (03 cháu là 1.500.000 ồng/ 01 tháng); Bị cáo 
Phạm Văn N phải bồi thường 500.000 ồng mỗi cháu trên một tháng (03 cháu là 
1.500.000 ồng/ 01 tháng). 

- Buộc bị cáo Phạm Văn N phải bồi thường cho anh Âu Văn K các khoản chi 
phí  iều trị tại bệnh viện, tiền mất thu nhập và tiền tổn thất tinh thần với số tiền 
60.000.000đồng (s u mươi triệu  ồng). Gia   nh bị c o  ã bồi thường trước cho anh 
K 30.000.000 ồng. Bị cáo N tiếp tục phải bồi thường số tiền 30.000.000 ồng (ba 
mươi triệu  ồng). 

Đối với các khoản tiền Phạ  Vă  N có  g ĩa vụ phải bồi t ường, nếu bị cáo 
Phạ  Vă  N k ô g đủ tài sả  để bồi t ường thì cha, mẹ bị cáo là Phạ  Vă  L và bà 
Hoàng Thị T  phải bồi t ường phần còn thiếu bằng tài sản của mình cho gia đì   bị 
hại Trầ  Vă    và a   Âu Vă  K t eo quy định tại Điều 586 Bộ luật dân sự. 

 rường hợp bản án, quyết đị   được t i  à   t eo quy định tại Điều 2 Luật 
Thi hành án dân sự t ì  gười được thi hành án dân sự,  gười phải thi hành án dân 
sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 
án hoặc bị cưỡng chế t i  à      t eo quy định tại c c Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 
án dân sự; thời hiệu t i  à      được thực hiệ  t eo quy định tại Điều 30 Luật thi 
hành án dân sự. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và  gười bị hại có đơ  yêu cầu thi 
hành án mà bị cáo không tự nguyện thi hành thì phải chịu lãi suất t eo quy định của 
Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tươ g ứng với số tiền và thời gian 
chậm thi hành. 

3. Về vật chứng: Áp dụng  iểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự;  iểm a, c 
khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

- Tịch thu tiêu huỷ: 01 con dao d i 21cm, lưỡi bằng kim loại, mép sắc, mũi nhọn, 
dài 11,5cm, phần rộng nhất của lưỡi dao 1,8cm, cán dao bằng nhựa, m u  en, d i 
9,5cm, vỏ dao bằng nhựa, màu vàng; 01 con dao, kiểu dao m c, d i 98,5cm lưỡi bằng 
kim loại, mép sắc, mũi nhọn, dài 25cm, cán dao làm bằng ống tuýp kim loại, dài 
73,5cm,  ường kính 02cm); 03 (ba) chiếc áo (01 chiếc  o ph ng m u xanh  en, có 
sọc kẻ ngang; 01chiếc  o da, m u  en, phía sau lưng  o có 04 vết thủng; 01 chiếc áo 
phông màu trắng); 
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- Tịch thu sung ngân s ch Nh  nước: 02 (hai) chiếc  iện thoại di  ộng (01 chiếc 
nhãn hiệu BIRD, gắn sim số 0349.661.348; 01(một) chiếc nhãn hiệu Nokia 105, gắn 
sim số 0989.986.244; 

- Tiếp tục tạm giữ  ể  ảm bảo công tác thi hành án: 01 (một) chiếc xe mô tô 
nhãn hiệu Sirius, biển kiểm soát 38X1-17012 ( ăng    xe mang tên Phạm Văn L). 

Đặc điểm vật chứng có tại biên bản giao nhận vật chứng số 48/2021 ngày 
27/8/2021 giữa Cơ qua  cả   s t điều tra Công an tỉ   Hà  ĩ   và Cục thi hành án 
dân sự tỉ   Hà  ĩ  . 

4. Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự;  iểm   
khoản 1 Điều 12,  iểm a, c, g khoản 1 Điều 23, Điều 26, Điều 27 Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ng   30/12/2016 của  ỷ ban thường vụ  uốc hội qu   ịnh 
về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc 
bị cáo Phạm Văn L phải nộp 200.000  ồng (hai trăm ngh n  ồng) án phí hình sự sơ 
thẩm; 300.000  ồng (ba trăm ngh n  ồng) án phí cấp dưỡng và  4.102.500  ồng (bốn 
triệu một trăm linh hai ng n năm trăm  ồng) án phí về phần bồi thường dân sự. Bị 
cáo Phạm Văn N  ược miễn án phí. 

Bị cáo,  ại diện hợp pháp của gia   nh người bị hại, người  ại diện cho bị cáo 
Nam, người bào chữa cho bị cáo Nam, người có qu ền lợi v  nghĩa vụ liên quan có 
mặt có qu ền  h ng c o bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có 
quyền lợi v  nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận  ược bản án hoặc bản  n  ược niêm yết. 

 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân cấp cao (HN); 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh H   ĩnh (x2); 

- Phòng PV27, PC 45 Công an tỉnh H   ĩnh; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh H   ĩnh; 

- Thi hành án hình sự TAND tỉnh H   ĩnh 

- Phòng LLTP Sở  ư ph p; 

- Bị cáo; Bị hại; Người có QLNVLQ; 

- Luật sư; 

- Lưu VT, HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Hồ Đức Quang 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

                                                                             

   

                

 

 


